
SỞ Y TẾ TỈNH ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV CAI LẬY Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 300/BVĐKCL-VTTBYT Cai Lậy, ngày 11 tháng 8 năm 2025 

V/v mời chào giá   

Kính gửi: Các nhà cung cấp 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán mua 

sắm: Mua sắm giường bệnh các loại. 

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, 

có khả năng cung cấp hàng hóa báo giá theo danh mục và biểu mẫu chào giá với 

các nội dung như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:  

    1. Đơn vị mời chào giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy. 

    2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

       - Ông: Đoàn Văn Tho, phòng Vật tư thiết bị y tế, điện thoại: 0909 281 995. 

       - Ông: Nguyễn Tấn Thành, phòng Vật tư thiết bị y tế, điện thoại: 0377 999 

866. 

    3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư Thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Khu 

vực Cai Lậy. Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, Phường Cai Lậy, Tỉnh Đồng 

Tháp.  

- Nhận qua đường bưu điện gửi về địa chỉ: Phòng Vật tư thiết bị Y tế - Bệnh 

viện Đa khoa Khu vực Cai Lậy (Địa chỉ: Số 398, đường Quốc lộ 1, Phường Cai 

Lậy, Tỉnh Đồng Tháp). ngoài bìa thư ghi rõ: “Hồ sơ chào giá giường bệnh, 

giường cấp cứu” để Bệnh viện tiến hành lập dự toán mua sắm, đấu thầu theo quy 

định.  

   4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 25/8/2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.  

 5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 



1. Nội dung mời chào giá: 

Stt 
Danh mục 

hàng hóa 
Đvt 

Số 

lượng  
Cấu hình,TSKT cơ bản 

1 Giường 

bệnh 

Cái 100 1. Yêu cầu chung: 

   - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. 

   - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 

   - Giường mới 100%. 

2. Cấu hình cung cấp: 

   - Giường hoàn toàn bằng inox 304 (không 

bao gồm  bánh xe). 

   - Cây móc màn: 02 cây 

   - Bánh xe: 04 bánh (02 bánh có khoá, 02 

bánh không khoá) 

   - Lan can: 02 cái 

3. Thông số kỹ thuật: 

   -  Chất liệu: Cấu tạo của giường bằng inox 

304 (không bao gồm  bánh xe). 

   - Kiểu dáng: Nâng 01 đầu bằng thanh nấc. 

Thanh nấc được làm bằng tấm inox, độ dày ≥ 

4,0mm 

   -  Kích thước: Dài x rộng x cao (1.900 x 900 

x 550 mm) (± 2%) (chiều cao tính từ chân 

giường (bao gồm bánh xe) đến mặt giát 

giường) 

   - Khung chân: Được làm từ ống inox, đường 

kính ≥ 32mm, độ dày ≥ 1,2 mm, cao 850 mm 

(± 2%). 

      + Thanh giằng khung chân: Được làm bằng 

ống inox đường kính ≥ 25 mm, độ dày ≥ 1,2 

mm. 

      + Chấn song khung chân: Được làm bằng 

ống inox đường kính ≥16 mm, độ dày ≥ 1,0 

mm gồm 4 thanh. Gắn dọc, đầu dưới ngang với 

khung ngang. 

   - 02 cây móc màn dạng chữ U được làm bằng 

ống inox đường kính ≥ 16 mm, độ dày ≥ 1,0 

mm, (cao x ngang: 1.000 x 900 mm) (± 2%), 

mỗi cây có 02 móc dùng để móc màng. Cây 

móc màn dạng chữ U được gắn vào 04 ống 



Stt 
Danh mục 

hàng hóa 
Đvt 

Số 

lượng  
Cấu hình,TSKT cơ bản 

inox độ dày ≥ 1,0 mm, có chiều dài 100 mm (± 

2%), được thiết kế bít ở đầu phía dưới, được 

hàn cố định vào thanh giường.  

   - Khung thân giường gồm thanh dọc và thanh 

ngang: Được làm từ inox hộp chữ nhật (30 x 

60) mm (± 2%), độ dày ≥ 1,2 mm. 

   - Khung nâng đầu: Được làm từ inox hộp 

vuông (25 x 25) mm (± 2%), độ dày ≥ 1,2 mm, 

điều chỉnh được từ 0° đến 60°.  

   - Giát giường (vạt giường): Giát giường phải 

làm bằng inox hộp (10x40) mm (± 10%),  độ 

dày ≥ 1,0 mm, được bao bọc và gia cố bằng 

phương pháp hàn. Khoảng cách giữa các thanh 

≤ 18 mm. Giát giường được chia làm 02 đoạn. 

Chiều dài đoạn nâng đầu là 640 mm (± 2%), 

đoạn còn lại được lắp cố định vào khung thân 

giường. Khoảng cách giữa đoạn nâng đầu và 

phần còn lại  20 mm (± 2%) và được kết nối  

với nhau ≥ 03 bản lề inox . 

    - Thanh ngang đỡ giát giường được làm 

bằng inox  hộp chữ nhật (25 x 50) mm (± 2%), 

độ dày ≥ 1,2 mm (gồm: 01 thanh đỡ đoạn nâng 

đầu, 02 thanh đỡ đoạn giát giường còn lại). 

    - Lan can gắn 2 bên thành giường (có thể 

nâng lên hạ xuống dễ dàng). Mỗi lan can gồm 

khung và 04 thanh đứng được làm bằng ống 

inox đường kính  25 mm (± 2%), độ dày ≥ 1,2 

mm. Kích thước: dài x cao: (1300 x 400 mm) 

(± 2%). Lan can được kết nối với khung thân 

giường bằng pass inox và ốc vít. 

   - Tấm gài bệnh án được làm bằng inox tấm: 

Dài x rộng (350 x 230) mm (± 2%), độ dày ≥ 

1,0 mm được gắn ngay ngắn và cân xứng ở 

khung đầu dưới. Kẹp cài bệnh án chắc chắn 

tháo lắp dễ dàng, thuận tiện (kẹp giữ được 1 

đến 15 lớp giấy dày 1,0 mm/lớp. khi lấy giấy 

khỏi kẹp, giấy không bị nhăn) 



Stt 
Danh mục 

hàng hóa 
Đvt 

Số 

lượng  
Cấu hình,TSKT cơ bản 

   - Bốn bánh xe loại có vòng bi, lắp ở chân 

giường; hai bánh có phanh hãm được bố trí 

chéo nhau; lốp bánh xe được làm bằng cao su, 

đường kính (100-125)mm. 4 bánh xe dễ 

chuyển hướng khi đẩy, tháo lắp được dễ dàng. 

   - Kết cấu lắp ráp: Giường được lắp ghép 

bằng bulong Inox, chắc chắn. 

   - Giường sau khi lắp ráp phải cân xứng. Mặt 

giường phẳng, không xô lệch, vênh vặn. Độ lồi 

lõm của mặt giường ≤ 3,0 mm 

   - Các mối hàn ghép phải chắc chắn, an toàn, 

thẩm mỹ. 

   - Các chi tiết kim loại của giường bệnh nhân 

phải nhẵn bóng, không có cạnh sắc. 

4. Yêu cầu khác: 

   - Thời gian bảo hành thiết bị: ≥ 12 tháng kể  

từ ngày thiết bị được nghiệm thu.  

2 
Giường cấp 

cứu 
Cái 20 

1. Yêu cầu chung: 

   - Năm sản xuất: 2024 trở về sau. 

   - Đạt tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485. 

   - Giường mới 100%. 

   - Xuất xứ: Các nước G7, các nước liên minh 

Châu Âu (EU) 

   2. Cấu hình thiết bị: 
   - Giường có 2 tay quay: 01 cái 

   - Tấm đầu giường và cuối giường có tháo rời 

được: 02 cái 

   - Bộ 2 thành chắn bên có nâng hạ được: 01 

bộ 

   - Bánh xe có khóa: 01 bộ 

   - Nệm để trên giường: 01 cái 

   - Cọc truyền dịch: 01 cái 

   - Tài liệu hướng dẫn sử dụng hàng hóa bằng 

Tiếng Việt, Tiếng Anh (nếu có): 01 bộ  

3. Thông số kỹ thuật: 

   - Giường có chức năng nâng lưng, nâng gối, 

điều chỉnh bằng 02 tay quay 



Stt 
Danh mục 

hàng hóa 
Đvt 

Số 

lượng  
Cấu hình,TSKT cơ bản 

   - Điều chỉnh phần đỡ lưng và đỡ gối bằng tay 

quay độc lập và xếp gọn khi không sử dụng 

   - Chỉ báo góc nâng lưng thể hiện rõ ràng cụ 

thể lưng đang nâng lên bao nhiêu độ 

   - Giường có bánh xe giúp vận chuyển bệnh 

nhân nhẹ nhàng, an toàn 

   - Góc nâng lưng: từ 0° đến 70° (±5%) 

   - Góc nâng gối: 0° đến 25°   (±5%) 

   - Tấm chắn đầu và tấm chắn ch n tháo rời 

được. 

   - Chiều cao từ đất lên khung chứa đệm: 

480mm (±5%) 

   - Bề mặt khung chứa nệm có khe thoát hơi 

   - Kích thước tổng thể (dài x rộng x cao): 

2.100mm x 890mm x 780mm (±5%) 

   - Bánh xe có phanh hãm, đường kính 100-

125mm 

   - Tải trọng an toàn:  ≥ 180 kg 

Khung giường: 

   - Khung giường bằng thép chịu lực, inox 304 

hoặc thép sơn tĩnh điện  

Đệm: 

   - Kích thước (rộng x dài x cao): 860mm x 

1.900mm x 90 mm (± 5%) 

   - Nệm Polyurethane bọc PVC chống thấm, 

chống cháy. 

Thành bên: 

   - Kích thước (dài x cao): 1.200mm x 315mm 

(± 5%) 

   - Điều chỉnh nâng lên/hạ xuống 

4. Yêu cầu khác: 

   - Thời hạn bảo hành: ≥ 24 tháng kể từ ngày 

nghiệm thu hàng hóa. 

 Tổng cộng: 02 khoản 
 

-    Nhà thầu chào giá cho từng thiết bị y tế mà nhà thầu có thể cung cấp.  



2. Biểu mẫu chào giá: Theo mẫu đính kèm 

Rất mong sự hợp tác của Quý doanh nghiệp./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng CNTT (để đăng tin); 

- Lưu: VT, VTTBYT (Thành) 

Q. GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIỂU MẪU CHÀO GIÁ 

(Kèm theo Công văn số 300/BVĐKCL-VTTBYT  ngày 11 tháng 8 năm 2025) 

Tên nhà cung cấp: … 

Địa chỉ: … 

Số điện thoại liên hệ: … 

Email: … 

BẢNG CHÀO GIÁ  

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy 

Trên cơ sở mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, Công ty 

chúng tôi chào giá cung cấp hàng hóa như sau: 

1. Báo giá cho các hàng hóa liên quan (nếu có) 

STT 

Danh 

mục 

hàng hóa 

Tên 

thương 

mại 

Cấu hình, TSKT 

Ký mã 

hiệu, 

chủng loại 

(nếu có) 

Hãng/ 

Nước sản 

xuất 

Hãng/ 

Nước 

chủ sở 

hữu 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

 (VNĐ) 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

Mã HS 

(nếu có) 
Ghi chú 

1   
 

         

…             

 Tổng cộng: … khoản       …   

- Giá trên đã bao gồm thuế VAT và tất cả các chi phí khác có liên quan. (Nhà 

cung cấp/Hãng sản xuất gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số 

kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm … 

[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật 

về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

            ……, ngày.... tháng....năm.... 

 Đại diện của nhà cung cấp 

 (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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